
TT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

     SỞ GDĐT KON TUM
TRƯỜNG THPT DUY TÂN

DANH SÁCH LỚP 10, NĂM HỌC 2024-2025

1 10C1 Hồ Hà Anh 04/11/2009 Kon Tum

2 10C1 Nguyễn Hồ Anh Thư 21/09/2009 Kon Tum

3 10C1 Lê Anh Thư 31/08/2009 Kon Tum

4 10C1 Lê Bảo Thúy 06/01/2009 Kon Tum

5 10C1 Nguyễn Bảo Lam 10/02/2009 Quảng Ngãi
6 10C1 Nguyễn Phạm Bảo Quyên 04/01/2009 Kon Tum

7 10C1 Huỳnh Phương Bảo Ngọc 26/07/2009 Kon Tum

8 10C1 Nguyễn Chấn Hưng 10/11/2009 Kon Tum

9 10C1 Đinh Ngọc Dạ Thảo 16/05/2009 Kon Tum

10 10C1 Bùi Duy Hải 30/11/2009

11 10C1 Võ Duy Phong 01/12/2009 Kon Tum

12 10C1 Nguyễn Hồng Gia Hân 10/08/2009 Kon Tum

13 10C1 Bùi Hà Linh 11/08/2009 Quảng Ngãi
14 10C1 Trần Ngọc Hà Dương 09/07/2009 Kon Tum

15 10C1 Nguyễn Hoàng Hải An 15/02/2009 Kon Tum

16 10C1 Đào Hoàng Linh 31/05/2009 Kon Tum

17 10C1 Nguyễn Thị Hoàng Nguyên 29/08/2009 Kon Tum

18 10C1 Nguyễn Thị Hồng Trúc 26/03/2009 Bình Định
19 10C1 Bùi Trần Hồng Hà 08/10/2009 Kon Tum

20 10C1 Nguyễn Ngô Huyền Nhi 22/08/2009 Kon Tum

21 10C1 Phạm Minh Đăng 18/12/2008 Kon Tum

22 10C1 Nguyễn Nam Phương 18/08/2009 Kon Tum

23 10C1 Trịnh Hoàng Ngọc Hân 22/08/2009 Kon Tum

24 10C1 Nguyễn Lê Ngọc Hân 26/09/2009 Kon Tum

25 10C1 Nguyễn Ngọc Nhi 07/11/2009 Kon Tum

26 10C1 Nguyễn Ngọc Ngân 08/07/2009 Kon Tum

27 10C1 Trần Ngọc Nhân 20/12/2009 Bình Định
28 10C1 Trần Quang Diệu 03/10/2009 Kon Tum

29 10C1 Nguyễn Châu Quốc Tuấn 12/11/2009 Gia Lai

30 10C1 Lê Phương Quỳnh Chi 22/09/2009 Thanh Hóa

31 10C1 Trương Quỳnh Anh 07/09/2009 Bình Định
32 10C1 Nguyễn Xuân Quỳnh Giao 28/08/2009 Kon Tum

33 10C1 Thái Tấn Thịnh 16/10/2009 Kon Tum

34 10C1 Phạm Thanh Thảo 04/12/2009 Kon Tum

35 10C1 Nguyễn Thảo Nguyên 24/04/2009 Kon Tum

36 10C1 Bùi Thùy Trang 25/11/2009 Phú Thọ
37 10C1 Nguyễn Bùi Thủy Trúc 05/12/2009 Kon Tum

38 10C1 Trương Tuấn Huy 06/01/2009 TP Cần Thơ
39 10C1 Nguyễn Hữu Uy Vũ 07/09/2009 Kon Tum

40 10C1 Nguyễn Thị Yến Nhi 14/07/2009 Kon Tum


